
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN TÊN PT GHI CHÚ ĐIỆN THOẠI2
1 Bùi Duy An An ck8/3 094***688
2 Vũ Trường An An ck4/4 039***698
3 Trương Thị Hà Anh Anh ck2/3 QLQ MB 037***536
4 Dương Thục Anh Anh ck14/3 VCBS
5 Trần Mai Anh Anh ck20/3
6 Nguyễn Thị Tú Anh Anh ck20/3
7 Lê Thị Vân Anh Anh ck24/3
8 Trịnh Quỳnh Anh Anh ck24/3 SSI 093***988
9 Lê Diệp Anh Anh ck28/3 Vina

10 Phạm Minh Anh Anh ck31/3 036***690
11 Phạm Nguyễn Châu Anh Anh ck31/3 PSI 091***666
12 Nguyễn Giang Anh Anh ck4/4 091***129
13 Bùi Thị Kim Anh Anh ck6/4 098***254
14 Lê Thị Lan Anh Anh ck6/4 098***997
15 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Ánh 104 035***495
16 Ngô Công Binh Binh ck16/3
17 Lê Thị Mỹ Bình Bình ck4/3 093***628
18 Phạm Thanh Bình Bình ck31/3 082***955
19 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Cẩm ck5/4 037***815
20 Nguyễn Ngọc Chiến Chiến ck23/3
21 Bùi Tuyết Chinh Chinh ck30/3 033***421
22 Nguyễn Mạnh Cường Cường ck15/3
23 Trần Việt Cường Cường ck31/3 096***686
24 Vũ Huy Cường Cường ck4/4 096***410
25 Trần Quốc Đạt Đạt ck24/3 SSI 088***357
26 Nguyễn Ngọc Đức Đức ck30/3 090***712
27 Nguyễn Mạnh Dũng Dũng ck24/3 SSI 096***137
28 Nguyễn Đức Dũng Dũng ck4/4 038***834
29 Phạm Ánh Dương Dương ck14/3 SSI
30 Phạm Thị Hoàng Giang Giang ck16/3
31 Đặng Thu Hà Hà ck2/3 QLQ MB 097***164
32 Tống Thị Hồng Hà Hà ck20/3
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33 Vũ Phạm Thái Hà Hà ck3/4 091***358
34 Nguyễn Thị Thu Hà Hà ck4/4 096***266
35 Phạm Ngọc Hà Hà ck6/4 091***388
36 Đồng Thị Thúy Hằng Hằng ck16/3
37 Trần Thị Thu Hằng Hằng ck31/3 084***555
38 Nguyễn Thúy Hạnh Hạnh ck28/3 vina
39 Hàn Hữu Hậu Hậu ck2/4 090***223
40 Nguyễn Thị Hiền Hiền ck24/3
41 Vũ Sỹ Hiền Hiền ck28/3 Vina
42 Phạm Minh Hiếu Hiếu ck6/3 033***407
43 Tạ Văn Hiếu Hiếu ck17/3
44 Nguyễn Tài Hiếu Hiếu ck23/3
45 Trần Duy Hiếu Hiếu ck31/3 034***025
46 Nguyễn Trung Hiếu Hiếu ck31/3 096***204
47 Lê Thị Hồng Hoa Hoa 95 094***993
48 Lê Thị Hoa Hoa ck21/3 098***764
49 Nguyễn Thị Khánh Hòa Hòa ck6/4 038***783
50 Đỗ Mạnh Hùng Hùng ck6/3
51 Nguyễn Minh Hùng Hùng ck17/3 098***533
52 Dương Đức Hùng Hùng ck4/4 098***222
53 Phạm Thị Thu Hương Hương ck2/3 QLQ MB 096***375
54 Phan Thị Hương Hương ck27/3
55 Nguyễn Mai Hương Hương ck31/3 038***975
56 Đào Thị Hương Hương ck6/4 077***778
57 Nguyễn Cát Huy Huy ck27/1 098***261
58 Vũ Quang Huy Huy ck21/3 KB 097***855
59 Nguyễn Thái Huy Huy ck25/3
60 Nguyễn Thị Thanh Huyền Huyền ck4/10 Bảo lưu đến
61 Nguyễn Thị Huyền Huyền ck5/4 QLQ MB 090***356
62 Nguyễn Thị Huyền Huyền ck5/4 090***356
63 Phạm Hoàng Khánh Khánh 79 093***486
64 Nguyễn Quốc Khánh Khánh ck3/4 088***912
65 Nguyễn Gia Khánh Khánh ck5/4 034***577
66 Vũ Văn Khoa Khoa ck31/3 PSI 096***930
67 Nguyễn Đăng Khoa Khoa ck4/4 096***297
68 Nguyễn Thị Khuyên Khuyên ck29/3 DNSE 038***448
69 Phạm Trung Kiên Kiên ck31/3 098***966
70 Nguyễn Xuân Kiên Kiên ck3/4 093***838
71 Nguyễn Thị Lệ Lệ ck21/3 KB 096***717
72 Trương Trọng Lịch Lịch ck31/3 PSI 038***998



73 Nguyễn Thị Phương Liên Liên ck4/10 Bảo lưu đến 083***191
74 Phí Thùy Linh Linh ck8/1 Bảo lưu đến 096***628
75 Nguyễn Thị Hải Linh Linh ck14/3 SSI 098***259
76 Mai Nhật Linh Linh ck16/3
77 Nguyễn Mỹ Linh Linh ck16/3
78 Trần Việt Linh Linh ck23/3
79 Phạm Thị Thảo Linh Linh ck30/3 098***589
80 Nguyễn Trần Khánh Linh Linh ck31/3 098***995
81 Nguyễn Duy Linh Linh ck31/3 036***204
82 Nguyễn Thị Khánh Linh Linh ck5/4 091***966
83 Tống Mỹ Linh Linh ck6/4 096***024
84 Nguyễn Văn Long Long 36 091***559
85 Trịnh Thành Long Long ck14/3 SSI 096***886
86 Đỗ Long Long ck20/3
87 Lê Tuấn Long Long ck5/4 032***556
88 Vi Thị Thảo Ly Ly ck2/3 QLQ MB 090***222
89 Trần Thanh Mai Mai ck10/3
90 Nguyễn Thị Mai Mai ck4/4 083***446
91 Phạm Thảo Minh Minh ck2/3 QLQ MB 038***997
92 Phạm Nguyệt Minh Minh ck15/3
93 Vũ Quang Minh Minh ck4/4 094***780
94 Vũ Tuấn Minh Minh ck4/4 097***522
95 Ngô Thúy Minh Minh ck4/4 038***577
96 Mai Hà My My ck6/4 086***248
97 Tạ Thị Na Na ck13/3
98 Nguyễn Hải Nam Nam ck5/4 098***444
99 Nguyễn Thị Thu Nga Nga ck12/3

100 Hoàng Thị Ngà Ngà ck6/4 094***825
101 Trần Thúy Ngân Ngân ck8/3 096***213
102 Nguyễn Thị Ngần Ngần ck20/3 097***498
103 Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngọc ck5/4 097***864
104 Đặng Hồng Nguyên Nguyên ck16/3 032***947
105 Phạm Thị Nhài Nhài ck24/3
106 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nhàn ck6/4 093***988
107 Phạm Thị Tuyết Nhung Nhung ck31/3 PSI 038***304
108 Ngụy Thị Ninh Ninh ck30/3 098***292
109 Lê Thị Mỹ Nương Nương ck14/3 Trí Việt 037***299
110 Nguyễn Thị Kiều Oanh Oanh ck20/3 032***191
111 Vũ Quang Phan Phan ck5/4 090***089
112 Dương Văn Phúc Phúc ck13/3



113 Nguyễn Lương Phúc Phúc ck4/4 092***877
114 Nguyễn Quỳnh Phương Phương 10 Bảo lưu đến 093***858
115 Cao Thanh Phương Phương ck23/3
116 Nguyễn Thanh Phương Phương ck24/3
117 Nguyễn Xuân Phương Phương ck28/3 Finhay 096***294
118 Nguyễn Thị Phượng Phượng ck5/4 097***388
119 Đào Khánh Quân Quân ck24/3
120 Nguyễn Minh Quân Quân ck27/3
121 Nguyễn Mạnh Quân Quân ck5/4 Vina 098***294
122 Nguyễn Đình Nhật Quang Quang ck16/3
123 Tiêu Phan Thanh Quang Quang ck6/4 091***528
124 Nguyễn Thị Quyên Quyên ck20/3
125 Lê Thị Quỳnh Quỳnh ck14/3 VCBS 086***945
126 Vũ Thị Xuân Quỳnh Quỳnh ck5/4 097***397
127 Đào Xuân Sang Sang ck14/3 SSI 096***818
128 Hoàng Thái Sơn Sơn ck27/3 VCBS 039***309
129 Cù Thị Linh Tâm Tâm ck14/3 SSI 084***995
130 Nguyễn Viết Tâm Tâm ck21/3 096***159
131 Lê Sỹ Tâm Tâm ck21/3 KB 093***666
132 Dương Văn Thái Thái ck17/3 032***329
133 Vũ Thị Thanh Thanh ck21/3 KB 033***776
134 Đào Thị Lệ Thanh Thanh ck31/3 091***707
135 Hoàng Tiến Thành Thành ck14/3 SSI 098***868
136 Nguyễn Chí Thành Thành ck28/3 Finhay 093***296
137 Nguyễn Đức Thao Thao ck6/3
138 Phạm Đức Thiện Thiện ck9/3 Bản Việt 091***920
139 Bùi Khánh Thiện Thiện ck31/3 097***632
140 Lê Thị Thơm Thơm ck21/3 KB 098***754
141 Mã Hoài Thu Thu ck29/3 033***296
142 Lê Anh Thư Thư ck16/3
143 Trần Văn Thuần Thuần ck31/3 098***486
144 Lại Phước Thuận Thuận ck24/3 097***797
145 Nguyễn Thu Thúy Thúy ck14/3 SSI 086***374
146 Nguyễn Phương Thúy Thúy ck7/9 Bảo lưu đến 091***979
147 Hà Thị Minh Thủy Thủy ck27/3 VCBS
148 Nguyễn Phan Việt Trà Trà ck14/3 Trí Việt 096***365
149 Dương Huyền Trang Trang ck2/3 QLQ MB 097***639
150 Lê Thị Huyền Trang Trang ck14/3
151 Trần Thu Trang Trang ck14/3 VCBS 091***057
152 Đinh Thị Huyền Trang Trang ck14/3 SSI 090***080



153 Đoàn Thị Thu Trang Trang ck16/3 090***860
154 Đặng Huyền Trang Trang ck24/3
155 Lê Thị Trang Trang ck30/3 097***268
156 Trần Hương Trang Trang ck4/4 090***089
157 Giang Quỳnh Trang Trang ck6/4 085***365
158 Nguyễn Huyền Trang Trang ck6/4 098***116
159 Nguyễn Trí Trung Trung ck16/3
160 Phạm Phú Trường Trường ck16/3 097***368
161 Lê Thị Thảo Tú Tú ck22/3 037***682
162 Dương Thanh Tú Tú ck24/3
163 Hoàng Anh Tuấn Tuấn ck24/3
164 Nguyễn Mạnh Tuấn Tuấn ck3/4 086***523
165 Tạ Tương Tùng Tùng ck14/3 Trí Việt 096***899
166 Hoàng Xuân Tùng Tùng ck15/3
167 Nguyễn Thu Uyên Uyên ck2/3 QLQ MB 097***805
168 Phạm Thanh Vân Vân ck6/4 094***992
169 Bùi Xuân Vinh Vinh ck5/4 032***415
170 Khổng Thị Hải Yến Yến ck14/3 SSI 083***269
171 Đào Thị Hải Yến Yến ck4/4 096***901


